
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 16144698201BSTC/K16CDKhương DuyĐại 08/10/1994 K16DCD 2.65          2.65          2.33          2.54          K Đà Nẵng

72521

HP1 ghép 

101BV

2 16113601002BS/K16CDLê Anh Tuấn 26/08/1992 K16TCD 3.00          1.65          1.65          2.10          TB Đà Nẵng

72535

HP1 ghép 

101BZ

TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 16113598003BSTC/K16CDLê Tiến Thành 21/09/1992K16CMU_TCD 2.00          2.33          2.33          2.22          TB Đà Nẵng

71947

HP1 ghép 

101BJ

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƢỞNG

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2013) HỆ CAO ĐẲNG

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GDTC HỆ CAO ĐẲNG 

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

HỌ VÀ TÊN

Tổng số:  1  Sinh viên

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌ VÀ TÊN

Tổng số:  2  Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƢỞNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2013) HỆ CAO ĐẲNG

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GDTC HỆ CAO ĐẲNG 

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014



TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 16115641104BSTC/K16CDLê Văn Trai 05/02/1992 K16ECD 2.65          2.00          2.33          2.33          TB
Quảng 

Nam

74576

HP1 ghép 

101LB

TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 152220382 01BS/T15 Nguyễn Đặng DuyTụy 03/04/1983 T15XDC 1.65          3.65          1.00          2.10          TB
Quảng 

Nam

75212

HP2 ghép 

T19YDHA

2

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA T16 & T16B (2010-2013) HỆ LIÊN THÔNG

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GDTC HỆ CAO ĐẲNG 

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƢỞNG

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA T15 (2009-2012) HỆ LIÊN THÔNG

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GDTC HỆ CAO ĐẲNG 

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

HỌ VÀ TÊN

Tổng số:  1  Sinh viên

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌ VÀ TÊN

Tổng số:  1  Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƢỞNG

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2013) HỆ CAO ĐẲNG

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GDTC HỆ CAO ĐẲNG 

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014



TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 168222070 01BS/T16 Phan Đình Công 12/02/1986 T16XDC 1.65          1.65          3.33          2.21          TB
Quảng 

Nam

75950

HP3 ghép 

T18KDNB

2 168222090 02BS/T16 Nguyễn QuangLiền 19/11/1982 T16XDC 1.65          3.00          2.65          2.43          TB Bình Định

75605

HP2 ghép 

T19YDHA

2

3 168222110 03BS/T16 Đinh Xuân Tâm 14/09/1988 T16XDC 2.00          1.00          3.65          2.22          TB
Quảng 

Nam

75949

HP3 ghép 

T18KDNB

4 168222117 04BS/T16 Nguyễn VănTiền 13/06/1987 T16XDC 3.00          1.00          4.00          2.67          K
Quảng 

Nam

75945

HP3 ghép 

T18KDNB

5 168222121 05BS/T16 Nguyễn Tấn Trƣờng 20/08/1988 T16XDC 3.00          2.33          3.00          2.78          K Bình Định

75946

HP3 ghép 

T18KDNB

6 168222132 06BS/T16 Nguyễn QuốcVƣơng 04/03/1985 T16XDC 2.00          1.65          3.00          2.22          TB
Quảng 

Nam

75948

HP3 ghép 

T18KDNB

7 168211980 07BS/T16 Trần Tấn Anh 12/05/1987 T16XDD 1.65          2.33          2.65          2.21          TB
Quảng 

Nam

79486

HP3 ghép 

T18KDNB

8 168211998 08BS/T16 Phạm Văn Hạnh 19/07/1981 T16XDD1 3.00          2.65          3.65          3.10          K
Quảng 

Bình

78087

HP2 ghép 

T19YDHA

2

9 152210186 09BS/T16 Đoàn Viết Vƣơng 01/01/1985 T16XDD2 3.65          2.33          2.65          2.88          K Quảng Trị

76995

HP2 ghép 

T19YDHA

1

HP3 ghép 

T18XDDB

10 168211996 10BS/T16 Nguyễn Thị Lệ Hằng 10/09/1984 T16XDDB 1.65          4.00          2.33          2.66          K
Quảng 

Bình

74965

HP2 ghép 

T19YDHA

1

11 168212762 11BS/T16 Huỳnh QuốcThái 12/01/1986 T16XDDB 3.33          4.00          2.33          3.22          K
Quảng 

Nam

74565, hạ 

bậc

HP2 ghép 

T19YDHA

1

HP3 ghép 

T18XDDB

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

HỌ VÀ TÊN

Tổng số:  2  Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƢỞNG




